
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng 

(*)

Đơn vị 

tính (*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Quy cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất xứ

 Giá (chưa 

có VAT) 

(đồng) 

 Giá (đã có 

VAT) 

Điều kiện 

thương 

mại

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Châu Thành Xi măng
Vicem Hà Tiên PCB 40. 1 con lân 

(bao 50kg)
kg

TCVN 

6260:2009

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596
1,564            1,720           

Huyện Châu Thành Xi măng
Holcim Đa dụng. PCB 40 (nay là xi 

măng INSEE, bao 50kg)
kg

TCVN 

6260:2009

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,545            1,700           

Huyện Châu Thành Xi măng Xi măng PC40 rời kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,600            1,760           

Huyện Châu Thành Xi măng Xi măng PC40 bao kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,636            1,800           

Huyện Châu Thành Xi măng Xi măng bền sun phát kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,782            1,960           

Huyện Châu Thành Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3
TCVN 

4198:2014

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 281,818        310,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Cát xây dựng
Cát xây dựng hạt trung (thoát nước, 

đệm cát) 
m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 345,455        380,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt to) m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 381,818        420,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Cát xây dựng Cát vàng ML 1.5-2 m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 409,091        450,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Cát xây dựng Cát vàng ML >2 m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 427,273        470,000       

chưa tính 

VC
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Huyện Châu Thành Đất đắp m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 290,909        320,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng Đá 0,5x1 (dùng cho bê tông nhựa) m3
TC\TN 

7570:2006

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 390,909        430,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 409,091        450,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng Đá 1x2 (dùng cho bê tông xi măng) m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 500,000        550,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng
Đá 1 x 2 đá Cô Tô  - An Giang (đá 

đen)
m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 427,273        470,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 381,818        420,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng
Đá 4 x 6 đá Cô Tô  - An Giang (đá 

đen)
m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 363,636        400,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng Đá 0 x 4 Thạnh phú - Đồng Nai m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 345,454        380,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Đá xây dựng Đá mi sàng Thạnh Phú -Đồng Nai m3

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 345,454        380,000       

chưa tính 

VC

Huyện Châu Thành Gạch xây
Gạch nung: Gạch ống loại I (gạch 

ngọn). 8x8x18 cm
viên

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,182            1,300           

Huyện Châu Thành Gạch xây
Gạch nung: Gạch ống loại I (lòng 

tàu xém). 8x8x18 cm
viên

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,136            1,250           

Huyện Châu Thành Gạch xây
Gạch nung: Gạch thẻ loại 1 (gạch 

ngọn). 4x8x18 cm
viên

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,182            1,300           
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Huyện Châu Thành Gạch xây
Gạch nung: Gạch thẻ loại 1 (lòng tàu 

xém). 4x8x 18 cm
viên

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615596 1,136            1,250           

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa Sen: C 

45x80x2mm (2.8-2,9kg/m)
m JIS G3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
68,182          75,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa Sen: C 

45x100x2mm (3.1-3. 2kg/m)
m JIS G3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
72,727          80,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa Sen: C 

45x 125x2mm (3.45-3.55kg/m)
m JIS G3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
79,091          87,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa Sen: C 

45x150x2mm (3.9-4.0kg/m)
m JIS G3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
88,182          97,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028: 14 

x 14 dày 1.1 ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
58,182          64,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

20 x 20 dày 1,2ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
83,636          92,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

25 x 25 dày 1,1 ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
106,000        116,600       
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Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028: 30 

x 30 dày 1.4ly
cày JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
157,273        173,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

40 x 40 dày 1,4ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
211,818        233,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

50 x 50 dày 1.4ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
265,455        292,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

75 x 75 dày 1.4ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
395,455        435,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

13 x 26 dày 1.1 ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
81,818          90,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028: 

20x40 dày 1.2ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
136,364        150,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

25 x 50 dày 1.2ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
171,818        189,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028: 

30x60 dày 1.4ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
238,182        262,000       
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Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

40 x 80 dày 1 8ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
406,364        447,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

50 x 100 dày 1.8ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
510,000        561,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen Z028:  

60 x 120 dày 1,4ly
cây JISG3312

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
481,818        530,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép cuộn phi 6 

CT3
kg

TCVN 1651-

1: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 16,364          18,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép cuộn phi 8 

CT3
kg

TCVN 1651-

1: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 16,364          18,000         

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 

10 SD 295 (dài 11.7m)
cây

TCVN 1651-

2: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 101,818        112,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 

12 SD 295 (dài 11.7m)
cây

TCVN 1651-

2: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 160,000        176,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn 

D14 SD 295 (dài 11,7m)
cây

TCVN 1651-

2: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 224,545        247,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 

16 SD 295 (dài 11,7m)
cây

TCVN 1651-

2: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 286,364        315,000       

Huyện Châu Thành Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 

18 SD 295 (dài 11,7m)
cây

TCVN 1651-

2: 2008

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 359,091        395,000       
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Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ đá -Kích thước 10x10cmdài 1 

mét
Cây

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 27,273          30,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ đá - Kích thước 10x10cm dài 1.2 

mét
Cây

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 31,818          35,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ đá - Kích thước 10x10cm dài 1.5 

mét
Cây

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 40,909          45,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ đá - Kích thước 10x10cm dài 2 

mét
Cây

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 68,182          75,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ đá - Kích thước 10x10cm dài 2.5 

mét
Cây

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 86,364          95,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ tràm - Dài 4.5m phi ngọn 4.2 - 

4.5 cm
Cây

Cơ sở Hải Hoàng, địa chỉ: ấp Tân Lập xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp, điện

thoại: 0918.548571 36,364          40,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Cừ tràm - Dài 4m phi ngọn 3.5 cm Cây

Cơ sở Hải Hoàng, địa chỉ: ấp Tân Lập xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp, điện

thoại: 0918.548571 20,000          22,000         

Huyện Châu Thành Vật liệu khác
Cừ tràm - Dài 3 m phi ngọn 3.8 - 4 

cm
Cây

Cơ sở Hải Hoàng, địa chỉ: ấp Tân Lập xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp, điện

thoại: 0918.548571 18,182          20,000         

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Thao lao dài dưới 2.5 m m3

Trai cưa Thanh Hưng, địa chỉ: số 234, QL80,

ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh \Đồng Tháp 15,454,545   17,000,000  

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Thao lao dài từ 2.5 m - 3.3 m m3

Trai cưa Thanh Hưng, địa chỉ: số 234, QL80,

ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh \Đồng Tháp 16,363,636   18,000,000  

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Thao lao dài trên 3.3 m - 5 m m3

Trai cưa Thanh Hưng, địa chỉ: số 234, QL80,

ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh \Đồng Tháp 16,363,636   18,000,000  

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Thao lao dài trên 5 m m3

Trai cưa Thanh Hưng, địa chỉ: số 234, QL80,

ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh \Đồng Tháp 18,181,818   20,000,000  

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Cà chất dài trên 3,3 m - 5 m m3

Trai cưa Thanh Hưng, địa chỉ: số 234, QL80,

ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh \Đồng Tháp 18,181,818   20,000,000  

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Cà chất làm cầu dài trên 5m m3 -                

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Coffa lạp đủ mực m3

Trai cưa Thanh Hưng, địa chỉ: số 234, QL80,

ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh \Đồng Tháp 6,363,636     7,000,000    

Huyện Châu Thành Gỗ xây dựng Kiềng kiềng làm cầu dài 4m trở lên m3
-                
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Huyện Châu Thành Gạch ốp lát Gạch tàu loại 1 (làu dây) viên

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 5,455            6,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch đá mài 40 x 40 dày 3,2cm loại 

1
m2

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 77,273          85,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch Ceramic - Gạch men- Gạch 25 

x 40 (gạch men ốp tường)
m2

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 95,455          105,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch Ceramic - Gạch men- Gạch 30 

x 60 (gạch men ốp tường, màu nhạt)
m2

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 118,182        130,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch Ceramic - Gạch men- Gạch 30 

x 60 (gạch men ốp tường, màu nhạt)
m2

-                

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch Anh:- 

Gạch 30 x 30 màu nhạt thùng 11 viên
m2

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 104,545        115,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch Anh:- 

Gạch 30x30 màu đậm thùng 11 viên
m2

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 104,545        115,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát

Gạch Ceramic - Gạch Thạch Anh 

bóng kiếng:- Loại 60 x 60 màu đen 

đậm

m2

190,909        210,000

Huyện Châu Thành Gạch ốp lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch Anh 

bóng kiếng:- Loại 80 x 80 màu đậm
m2

281,818        310,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông khổ 

1,07m - Dày 0.22mm
m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
66,364          73,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông khổ 

1,07m - Dày 0.30mm
m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
81,818          90,000
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Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông khổ 

1,07m - Dày 0.35mm
m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
90,909          100,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông khổ 

1,07m - Dày 0.40mm
m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
102,727        113,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông khổ 

1,07m - Dày 0.45mm
m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
111,818        123,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0.30mm

m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
90,909          100,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0.35mm

m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
102,727        113,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0.40mm

m JIS G3302

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
111,818        123,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0.45mm

m

A755/A755M - 

 AS 2728: JIS 

G3322

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
120,909        133,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0.50mm

m

A755/A755M - 

 AS 2728: JIS 

G3322

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
132,727        146,000
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Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0,45mm

m

A755/A755M - 

 AS 2728: JIS 

G3322 130,000        143,000

Huyện Châu Thành
Vật liệu tấm lợp, 

bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và 

mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07m - 

Dày 0.50mm

m

A755/A755M - 

 AS 2728: JIS 

G3322 142,727        157,000

Huyện Châu Thành Cửa 
Cửa sắt: Cửa sắt kéo có lá cao 2m 

(loại lá dày)
m2

Cơ sở Phú Quý, địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
881,818        970,000

Huyện Châu Thành Cửa Cửa sắt: Cửa sẳt kéo không có lá m2
Cơ sở Phú Quý, địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
740,909        815,000

Huyện Châu Thành Cửa 
Cửa sắt: Cửa đi Panô sẳt chưa kể 

kính khóa (hoa văn sẳt vuông)
m2

Cơ sở Phú Quý, địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
650,000        715,000

Huyện Châu Thành Cửa 
Cửa sắt: Cửa sổ khung sắt chưa kể 

kính khóa (hoa văn sắt dẹt)
m2

Cơ sở Phú Quý, địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
554,545        610,000

Huyện Châu Thành Cửa 
Cửa sắt: Cửa sổ khung sắt chưa kể 

kính khóa (hoa văn sắt vuông)
m2

Cơ sở Phú Quý, địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
650,000        715,000

Huyện Châu Thành Cửa 

Cửa gỗ: Cửa sổ gỗ thao lao: khuôn 

bao 50x100. đố 40 x 80. ván trám 

cửa dày 2cm (chưa kể kính, khóa và 

sơn)

m2
Cơ sở mộc Huy Phong, ấp An Hòa Nhất, xã

Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp

2,772,727     3,050,000

Huyện Châu Thành Cửa 

Cửa gỗ: Cửa sổ gỗ thao lao: khuôn 

bao 50x 100. đố cánh 40 X 80 chưa 

kể kính, khóa và sơn)

m2
Cơ sở mộc Huy Phong, ấp An Hòa Nhất, xã

Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp
2,772,727     3,050,000

Huyện Châu Thành Cửa 

Cửa nhôm Đài Loan: Cửa sổ lùa. 

mặt dựng, vách ngăn khung nhôm 

trắng hệ 700 nhôm Đài Loan hợp tác 

(Tiger Tungkuang. Tungshin). kính 

5mm màu trà TQ. kể cả các phụ 

kiện ngoại nhập kèm theo và chi phí 

vận chuyển. lắp dựng 

m2
Cơ sở Phú Quý, địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân

Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp

1,200,000     1,320,000

Huyện Châu Thành Kính
Kinh trắng 3 mm Việt-Nhật (thực tế 

dày 2,9mm)
m2

-                0

Huyện Châu Thành Kính
Kính trắng 5 mm Việt-Nhật (thực tế 

dày 4.8mm)
m2

-                0

Huyện Châu Thành Kính
Kính trà. xanh 4 mm Việt-Nhật 

(thực tế dày 3.9mm)
m2

-                0

Huyện Châu Thành Sơn

Sơn Kova: Mastic & sơn nước trong 

nhà: Bột trét tường trong nhà MT 

City

kg
TCVN 7239-

2003

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 11,364          12,500

Huyện Châu Thành Sơn Bột trét tường cao cấp ngoài nhà City kg
TCVN 7239-

2003 12,273          13,500

Huyện Châu Thành Sơn Mastic ngoài trời mã MT Dẻo kg
TCVN 7239-

2003 18,636          20,500
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Huyện Châu Thành
Trần, vách thạch 

cao

Tấm trần nhựa các loại: Tấm trần 

Việt Nam khổ rộng 25cm
m2

-                

Huyện Châu Thành
Trần, vách thạch 

cao

Tấm trần nhựa các loại: Tấm trần 

Việt Nam khổ rộng 30cm
m2

-                

Huyện Châu Thành
Trần, vách thạch 

cao

Trần thạch cao - Trần chìm khung 

Vĩnh Tường-TIKA. khẩu độ thanh 

chính và thanh phụ 800x406 mm. 

Tấm Thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 

9mm 1 lớp. ty dây phi 4mm

m2 ASTM : C636

-                

Huyện Châu Thành
Trần, vách thạch 

cao

Trần thạch cao - Trần nổi khung 

Vĩnh Tường - EINELINE 610 x 

610mm. ty treo 800-1000mm. Tấm 

Thạch cao trang trí Vĩnh Tường 

VT50 (tiêu chuẩn sơn trắng) 9mm

m2 ASTM : C636

-                

Huyện Châu Thành
Trần, vách thạch 

cao

Trần nhựa: Trần nổi khung Vĩnh 

Tường - FINELINE 610 x 610mm. 

ty treo 800-1000mm. Tấm Nhựa 

trang trí 8mm

m2 ASTM : C655

-                

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Bóng tròn 75W-220V Điện Ọuang Cái
TCVN 1551-

1993

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 9,545            10,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Bóng neon 0.6 m Điện Quang Cái
TCVN 5175-

1990

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 13,889          15,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Bóng neon 1.2 m Điện Quang Cái
TCVN 5175-

1990

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 18,519          20,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Bóng đèn neon 0.6 m Nhật (Toshiba) Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 14,815          16,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Bóng đèn neon 1.2 m Nhật (Toshiba) Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 18,519          20,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Đuôi đèn tròn Việt Nam loại tốt Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 9,259            10,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Tăng phô NANO-2 Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 46,296          50,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Tăng phô NANO-1 Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 46,296          50,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Tăng phô Thái Lan Octance Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 46,296          50,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Conchuột Philip cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 7,407            8,000
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Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Con chuột Nano cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 7,407            8,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Ổ cắm Lioa có che 03 lỗ cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 32,407          35,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Quạt trần Mỹ Phong (có hộp số) bộ

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 1,018,519     1,100,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Ống dẹp 10 x 20 Linhan ống

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 6,481            7,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cầu dao 30A-2 pha Cadivi cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 55,556          60,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cầu dao 20A-2 pha Cadivi cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 41,667          45,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cầu dao 60A-2 pha Cadivi cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 78,704          85,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cầu dao 30A-3 pha Cadivi cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 92,593          100,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Dây điện đôi mềm 24 bọc PVC 

Cadivi
m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 6,019            6,500

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Dây điện đơn cứng lõi đồng 16/2 

Cadivi
m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 4,630            5,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Dây điện đơn cứng lõi đồng 24/2 

Cadivi
m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 6,019            6,500

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Dây điện đơn cứng lõi đồng 30/2 

Cadivi
m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 16,667          18,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 1 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 4,167            4,500

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 1.5 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 5,741            6,200

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 2 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 7,407            8,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 2.5 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 9,259            10,000
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Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 3.5 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 12,500          13,500

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 4 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 13,981          15,100

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 5.5 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 19,259          20,800

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Cáp 6 mm2 Cadivi m

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 20,556          22,200

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện Quạt treo tường Hali (1 dây) Cái

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 324,074        350,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Aptomat IP 10-20A Panasonic BBD 

10251 CA
Cái

IEC 

602898:1995

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 83,333          90,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Aptomat 1 pha30A-40A Panasonic 

BBĐ 1321 CA - 1401 CA
Cái

IEC 

602898:1995

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 83,333          90,000

Huyện Châu Thành Vật tư ngành điện
Aptomat 1 pha50A-60A Panasonic 

BBD 1501 CA - 1631 CA
Cái

IEC 

602898:1995

Tiệm điện Nhựt, địa chỉ: Chợ Cái Tàu Hạ,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại

02773.841042 259,259        280,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 

mặt) Hoa Sen: cây dài 6m - Phi 21 

mm dày 1.4 mm

cây

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
88,182          97,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 

mặt) Hoa Sen: cây dài 6m - Phi 27 

mm dày 1.4mm

cây

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
111,818        123,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 

mặt) Hoa Sen: cây dài 6m - Phi 34 

mm dày 1.4mm

cây

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
140,909        155,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 

mặt) Hoa Sen: cây dài 6m - Phi 42 

mm dày 1.4mm

cây

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
177,273        195,000
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Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 

mặt) Hoa Sen: cây dài 6m - Phi 49 

mm dày 1,4mm

cây

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
202,727        223,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 

mặt) Hoa Sen: cây dài 6m - Phi 60 

mm dày 1.4mm

cây

Công ty TNHH TĐ đầu tư Hoa Sen Chi

nhánh tỉnh Đồng Tháp-Cửa hàng Châu

Thành 2; địa chỉ: 335, Quốc lộ 80, Tổ 10,

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu

Thành, Đồng Tháp, điện thoại: 02773.611248
252,727        278,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 21 PN15 dày 1.7
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 8,400            

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 27 PN12 dày 1.9
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 13,900          

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 34 PN12 dày 1.9
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 17,400          

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 42 PN9 dày 2.2
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 25,700          

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 49 PN9 dày 2.5
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 34,300          

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 60 PN9 dày 2.5
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 43,300          

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 90 PN9 dày 3.5
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 87,800          

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 114 PN9 dày 4.5
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 142,100        

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống u.pvc 

phi 168 PN9 dày 6.6
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 304,900        

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống II.PVC 

phi 220 PN9 dày 8,3
m BS 3505:1968

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 494,600        

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 110 PN10 dày 5.3
m

TCVN 

6151:1996

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 161,800        

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 160 PN10 dày 7.7
m

TCVN 

6151:1996

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 338,600        

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống U.PVC 

phi 225 PN10 dày 10.8
m

TCVN 

6151:1996

Trang thông tin 

https://www.binhminhplastic.com.vn 663,500        

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước
Bàn cầu xổm American cái

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 372,727        410,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước
Bàn cầu khối American (02 khối rời) bộ

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 2,318,182     2,550,000
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Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước
Lavabo American cái

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 372,727        410,000

Huyện Châu Thành
Vật tư ngành 

nước

Lavabo tròn, treo Thiên Thanh, mã 

hiệu: LT01LLT, LT04LLT, LT04L3T
cái

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 3,727,273     4,100,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Vôi đá (vôi cục) kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 2,727            3,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Vôi nước kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 2,727            3,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Adao kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 32,727          36,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Bông cỏ kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 74,545          82,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Bột đá kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 1,818            2,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Đá mài trắng kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 2,727            3,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Bột màu xuất khẩu kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 32,727          36,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Bột màu mỹ kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 50,909          56,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Kẽm buộc kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 20,000          22,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Kẽm gai kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 18,182          20,000
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Huyện Châu Thành Vật liệu khác Lưới B40 (theo khổ rộng) kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 18,182          20,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Que hàn Hà Việt 3.2ly kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 77,273          85,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Qua hàn Nhật 3,2ly kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 37,273          41,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Giấy nhám Trung Quốc tờ

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 1,818            2,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Đinh các loại bình quân kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 26,364          29,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Đinh dù kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 22,727          25,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Khóa tay nắm Solex trắng Cái

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 64,545          71,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Khóa tay nắm Solex nâu Cái

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 73,636          81,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Keo sữa kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 46,364          51,000

Huyện Châu Thành Vật liệu khác Keo dán ống uPVC (Bình Minh) lkg kg

Cty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân, địa

chỉ: 80 ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông,

Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại:

02773.615600 110,909        122,000
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